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ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2025-2026 

MÔN TOÁN - LỚP 5 (Đề số 7) 

 

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM 

Bài 1 (3 điểm): Khoanh vào đáp án đúng 

Câu 1. Tỉ số phần trăm giữa số bé và số lớn là 25%. Hỏi số lớn gấp bao nhiêu lần số bé ? 

A. 25 lần B. 4 lần C. 5 lần D. Không xác định được 

Câu 2. Diện tích hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 2,5 m và 1,6 m 

là: 

A. 2m2 B. 4m2 C. 4,1m2 D. 0,9m2 

Câu 3. Đường kính của hình tròn có chu vi 28,26 cm là: 

A. 9 cm B. 4,5 cm C. 3 cm D. 6 cm 

Câu 4. Diện tích của một hình thang có đáy lớn 15dm, đáy bé 8dm, chiều cao 5dm là: 

A. 46dm2 B. 57,5dm2 C. 115dm2 D. 230dm2 

Câu 5. Một khối gỗ có thể tích 8000 cm3. Biết cứ 1 dm3 gỗ nặng 800g. Hỏi khối gỗ đó 

nặng bao nhiêu kg ? 

A.10 kg B. 6400 kg C. 6,4 kg D. Một đáp số khác. 

Câu 6. Chỉ ra câu đổi số đo sai: 

A. 5600 cm3 = 5,6 dm3 
B. 1 cm3 =  

1

1000
    

C. 0,4 dm3 = 400 cm3 D. 4,7 lít = 470 cm3 

Bài 2 (1,5 điểm): Điền số và tên đơn vị thích hợp vào chỗ chấm (…) 

a. 120 dm3 = ........ m3 7200 giây = ........... giờ 

.......... cm3 = 0,2 dm3 1 ngày = ................. phút 

b. Một chai nước đang chứa nước cân nặng 3kg 20g, trong chai chứa 2,4 lít nước. Hỏi 

chai rỗng cân nặng bao nhiêu? Biết 1 lít nước cận nặng 1 kg………………………. 

PHẦN 2: TỰ LUẬN 

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính: 

a)  13,45 + 62,012    b) 23,42 – 15, 098 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 



c) 21,465 x 3,2    d) 9,66 : 4,2 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

Bài 2 (2 điểm): Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7 m, chiều rộng 6 m, 

chiều cao 3,5 m, phòng có một cửa ra vào hình chữ nhật có chiều dài 2,2 m, chiều rộng 

1,1 m và một cửa sổ hình vuông cạnh 1,2 m. Người ta sơn toàn bộ tường trong và trần 

nhà của căn phòng đó. Hỏi diện tích phải sơn bằng bao nhiêu? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Bài 3 (1,5điểm): 

Một thửa ruộng hình thang có diện tích 

450m2, đáy lớn dài hơn đáy nhỏ 15m. Tính 

độ dài mỗi đáy biết rằng nếu tăng đáy lớn 

thêm 6,5m thì diện tích thửa ruộng sẽ tăng 

thêm 65m2 
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………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 


